DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 28/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3694
	Hoàng Kim Thành
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	4388
	Lê Phi Long
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	4616
	Nguyễn Thanh Châu
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	4618
	Bùi Đức Khoa
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	4619
	Đàm Thị Lợi
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	4620
	Đinh Văn Chi
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	4622
	Lê Tuấn Vũ
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	4623
	Phan Thanh Việt
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	9
	4625
	Dương Phương Đức
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10
	4628
	Phan Thị Hằng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4629
	Nguyễn Tiến Hùng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	4630
	Phan Thị Hương
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4634
	Nguyễn Đức Thành
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	4637
	Võ Thành Đạt
	Hải Thành,  Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4638
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Hoàn Lão,  Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4640
	Phan Xuân Trang
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4642
	Trần Thị Phương Thảo
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	4643
	Đặng Thanh Long
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4645
	Trần Thị Hiền
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	4646
	Trần Thị Thu Mơ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4647
	Võ Thanh Toàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4648
	Nguyễn Ngọc Thành
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	4649
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	4650
	Trần Thanh Mạnh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4651
	Phan Thị Hoài Hương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	4652
	Phạm Hồng Trí
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	4653
	Võ Thị Mỹ Dung
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	4654
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4663
	Hà Trọng Phú
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


